PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 (LỊCH SỬ ) 
(Năm học: 2021-2022)

I. Kế hoạch dạy học

* Phân phối chương trình  phân môn Lịch sử
	STT
	Bài học (1)
	Số tiết (2)
	Thời điểm (3)
	Thiết bị dạy học (4)
	 Địa điểm dạy học (5)

	1
	Lịch sử là gì?
	2
	Tuần 1
	- Bộ tranh thể hiện các hình ảnh sử liệu viết
- Bộ tranh thể hiện hình ảnh một vài sử liệu hiện vật

- Ti vi, máy tính
	Phòng học

	2
	Thời gian trong lịch sử
	1
	Tuần 2
	- Tranh thể hiện một tờ lịch bloc có đủ thông tin về thời gian theo Dương lịch và Âm lịch
- Tivi, máy tính
	Phòng học

	3
	Nguồn gốc loài người
	2
	Tuần 2,3
	Bản đồ thể hiện một số di chỉ khảo cổ học  tiêu biểu ở Đông Nam Á và Việt Nam

Bộ tranh thể hiện một số hiện vật khảo cổ học tiêu biểu

-Phim tư liệu về hiện vật khảo cổ học tiêu biểu của Việt Nam

- Video về truyền thuyết “con rồng cháu tiên”
	Phòng học



	4
	Xã hội nguyên thủy
	2
	Tuần 3,4
	- Phim mô phỏng đời sống loài người nguyên thủy
- Bảng phụ, phiếu học tập, hình 4.1 đến 4.12
	Phòng học

	5
	Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
	2
	Tuần 4,5
	- Bộ tranh từ H 5.1 đến 5.6, bảng phụ, phiếu học tập
- Phim mô phỏng đời sống người nguyên thủy
	Phòng học

	
	Bài tập lịch sử
	1
	Tuần 5
	-Phiếu học tập
	Phòng học

	6
	Ai Cập cổ đại
	2
	Tuần 6
	- Bản đồ thế giới Ai Cập cổ đại

- Bộ tranh 6.1 đến 6.6, bảng phụ, phiếu học tập, video clip
	Phòng học

	7
	Lưỡng Hà cổ đại
	2
	Tuần 7
	- Bản đồ thế giới Lưỡng Hà cổ đại

- Bảng phụ, phiếu học tập, tư liệu 7.1 đến 7.7
	Phòng học



	8
	Ấn Độ cổ đại
	2
	Tuần 8
	- Bản đồ thế giới Ấn Độ cổ đại

- Bảng phụ, phiếu học tập, tư liệu hình 8.1 đến 8.5
	Phòng học

	9
	Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	2
	Tuần 9
	Phiếu học tập, bảng phụ, các tư liệu lịch sử 9.1 đến 9.9
	Phòng học

	10
	Ôn tập và kiểm tra giữa kì 1
	2
	Tuần 10
	- Bảng phụ, bảng đánh giá

- Đề kiểm tra
	Phòng học

	11
	Hy Lạp cổ đại
	2
	Tuần 11
	Tư liệu H10.1 đến H10.8, bảng phụ, phiếu học tập

	Phòng học

	12
	La Mã cổ đại
	2
	Tuần 12
	Chuẩn bị tư liệu hình 11.2 đến 11.7, phiếu học tập, bảng phụ, thiết kế ô chữ trò chơi trên Powerpoint
	Phòng học

	13
	Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X
	2
	Tuần 13
	Biểu tượng quốc kì của các quốc gia Đông Nam Á, bảng phụ, tranh ảnh, tư liệu lược đồ 12.1 đến 12.3
	Phòng học

	14
	Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kì X
	2
	Tuần 14
	Tư liệu hình 13.1 đến 13.6, phiếu học tập, bảng phụ

	Phòng học

	15
	Ôn tập chương 3 và 4
	1
	Tuần 15
	Bảng phụ, phiếu học tập, bảng kiểm
	Phòng học

	16
	Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
	2
	Tuần 15,16
	Thiết kế trò chơi giải mã ô chữ trên powerpoint, tư liệu hình 14.1 đến 14.6, phiếu học tập, bảng phụ

	Phòng học

	17
	Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc
	2
	16,17
	Tư liệu hình 15.1 đến 15.9, phiếu học tập, bảng phụ,ứng dụng CNTT, thiết kế ô chữ trên powerpoint
	Phòng học

	18
	Ôn tập
	1
	17
	Bảng phụ, phiếu học tập, bảng kiểm
	Phòng học

	19
	Làm bài tập lịch sử
	1
	18
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Phòng học

	20
	Kiểm tra cuối kì 1
	2 
	18
	Đề kiểm tra Lịch sử và Địa lí
	Phòng học

	21
	Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của  Việt Nam thời kì Bắc thuộc
	2
	19,20
	Tư liệu hình 16.1 đến 16.6, chuẩn bị trò chơi: Lật hình đoán tranh, lật tranh đoán chữ trên Powerpoint, bảng phụ, phiếu học tập


	Phòng học

	22
	Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc
	2
	21,22
	Tư liệu hình 17.1 đến 17.6, bảng phụ, phiếu học tập, thiết kế ô chữ trên Powerpoint

	Phòng học

	23
	Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thế kỉ X
	4
	23,24,25,26
	Tư liệu hình 18.1 đến 18.12, bảng phụ, phiếu học tập, Video bài hát “Dòng máu Lạc Hồng”

	Phòng học

	24
	Kiểm tra giữa kì 2 kết hợp với phần Địa lí
	1
	27
	Đề kiểm tra lịch sử và địa lí
	Phòng học

	25
	Bước ngoặc lịch sử đầu thế kỉ X
	2
	28,29
	Tư liệu hình 19.1 đến 19.5, bảng phụ, phiếu học tập

Video về trận chiến trên sông Bạch Đằng
	Phòng học

	26
	Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	2
	30,31
	Tư liệu hình 20.1 đến 20.7, bảng phụ, phiếu học tập


	Phòng học

	27
	Vương quốc Phù Nam
	2
	32,33
	Tư liệu hình 21.1 đến 21.7, đoạn phim video “Đất Phương Nam”, bảng phụ, phiếu học tập.

	Phòng học

	28
	Ôn tập
	1
	34
	Bảng phụ, Bảng kiểm, Rubic, phiếu học tập
	Phòng học

	29
	Kiểm tra cuối học kì 2
	1
	35
	Đề kiểm tra môn Lịch sử và Địa lí
	Phòng học


II. Nhiệm vụ khác 
1. Tham gia làm công tác phổ cập

2. Tham gia các hoạt động khác do nhà trường phân công

3.Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

  TỔ TRƯỞNG
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VŨ ANH THUẬN
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ (ĐỊA LÍ 6)

Sách chân trời sáng tạo (Áp dụng năm học 2021 - 2022)

Cả năm  : 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 52 tiết

Học kì I : 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết

Học kì II: 17 tuần x1 tiết/tuần = 34 tiết

I. Kế hoạch dạy học

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Tiết thứ

(3)
	Thời điểm

(4)
	Thiết bị dạy học

(5)
	Địa điểm dạy học

(6)



	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	Tuần 1
	Máy chiếu
	Lớp học

	2
	Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí
	2
	2
	Tuần 2
	 Máy chiếu, Bảng phụ, quả địa cầu
	Lớp học

	
	Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí
	
	3
	Tuần 3
	Máy chiếu, Bảng phụ, quả địa cầu
	Lớp học

	3
	Bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng.
	1
	4
	Tuần 4
	Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ Hành chính Hà Nội
	Lớp học  

	  4
	Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ
	2
	5
	Tuần 5
	Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ Hành chính Hà Nội, 1 số bản đồ trống
	Lớp học

	
	Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ(tt)
	
	6
	Tuần 6
	Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ Hành chính Hà Nội, 1 số bản đồ trống
	Lớp học

	5
	Bài 4: Lược đồ trí nhớ
	1
	7
	Tuần 7
	Máy chiếu, bảng phụ, 1 số loại lược đồ 
	Lớp học  

	6
	Bài 5: Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời, hình dạng kích thước của Trái Đất
	1
	8
	Tuần 8
	Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu
	Lớp học

	7
	ÔN TẬP
	1
	9
	Tuần 9
	
	Lớp học

	8
	KIỂM TRA GIỮA KÌ

(trong tiết phân môn Lịch sử)
	
	
	
	
	Lớp học

	9
	Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
	3
	10
	Tuần 10
	Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu
	Lớp học

	
	Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
	
	11
	Tuần 11
	Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu
	Lớp học

	
	Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
	
	12
	Tuần 12
	Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu
	Lớp học

	10
	Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
	3
	13
	Tuần 13
	Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu
	Lớp học

	
	Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
	
	14
	Tuần 14
	Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu
	Lớp học

	
	Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
	
	15
	Tuần 15
	Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu
	Lớp học

	9
	Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực tế
	1
	16
	Tuần 16
	Máy chiếu, la bàn
	Lớp học/sân trường

	11
	Ôn tập 
	1
	17
	Tuần 17
	Máy chiếu, bảng phụ
	Lớp học

	12
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	18
	Tuần 18
	
	Lớp học

	13
	Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Động đất núi lửa

	2
	19


	Tuần 19
	Máy chiếu, bảng phụ, tranh vể cáu tạo Trái Đất
	Lớp học



	
	Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Động đất núi lửa
	
	20
	
	Máy chiếu, bảng phụ, tranh vể cáu tạo Trái Đất
	Lớp học

	14
	Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản.
	2
	21
	Tuần 20
	Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu, 1 số mẫu khoáng sản, bản đồ sự phân bố các loại khoáng sản 
	Lớp học

	
	Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản.
	
	22
	
	Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu, 1 số mẫu khoáng sản, bản đồ sự phân bố các loại khoáng sản 
	Lớp học

	15
	Bài 11: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.
	1
	23
	Tuần 21
	Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ địa hình và lát cắt địa hình
	Lớp học

	16
	Bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất.
	3
	24
	Tuần 21
	Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ sự phân bố các khối khí, các loại gió chính trên Trái Đất
	Lớp học

	
	Bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất.
	
	25
	Tuần 22
	Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ sự phân bố các khối khí, các loại gió chính trên Trái Đất
	Lớp học

	
	Bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất.
	
	26
	Tuần 22
	Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ sự phân bố các khối khí, các loại gió chính trên Trái Đất
	Lớp học

	17
	Bài 13: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất
	3
	27
	Tuần 23
	 Máy chiếu, bảng phụ
	Lớp học

	
	Bài 13: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất
	
	28
	Tuần 23
	 Máy chiếu, bảng phụ
	Lớp học

	
	Bài 13: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất
	
	29
	Tuần 24
	 Máy chiếu, bảng phụ
	Lớp học

	  18
	Bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu.
	 2
	30
	Tuần 24
	Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh về hiện tượng biến đổi khí hậu
	Lớp học

	
	Bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu.
	
	31
	Tuần 25
	
	Lớp học

	19
	Bài 15: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.
	2
	32
	Tuần 25
	Máy chiếu, bảng phụ, Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa
	Lớp học

	
	Bài 15: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.
	
	33
	Tuần 26
	Máy chiếu, bảng phụ, Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa
	Lớp học

	20
	Ôn tập cuối kì I
	1
	34
	Tuần 26
	Máy chiếu, bảng phụ
	Lớp học

	21
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	35
	Tuần 27
	
	Lớp học

	22
	Bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn của nước. Nước ngầm, băng hà.
	2
	36
	Tuần 27
	Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh vòng tuần hoàn của nước
	Lớp học

	
	Bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn của nước. Nước ngầm, băng hà.
	
	37
	Tuần 28
	Máy chiếu, bảng phụ
	Lớp học


	23
	Bài 17: Sông và hồ.
	2
	38
	Tuần 28
	Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh về các con sông, hồ
	Lớp học

	
	Bài 17: Sông và hồ.
	
	39
	Tuần 29
	Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh về các con sông, hồ
	Lớp học

	24
	Bài 18: Biển và đại dương
	2
	40
	Tuần 29
	Máy chiếu, bảng phụ
	Lớp học

	
	Bài 18: Biển và đại dương
	
	41
	Tuần 30
	Máy chiếu, bảng phụ
	

	25
	Bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình.
	2
	42
	Tuần 30
	Máy chiếu, bảng phụ, 1 số mẫu đất, hình ảnh 1 số phẫu diện đất
	Lớp học

	
	Bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình.
	
	43
	Tuần 31
	Máy chiếu, bảng phụ, 1 số mẫu đất, hình ảnh 1 số phẫu diện đất
	Lớp học

	26
	Bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới.
	1
	44
	Tuần 31
	Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh về các loài sinh vật tiêu biểu ở các đới khí hậu
	Lớp học

	27
	Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương qua tài liệu và tham quan địa phương.
	2


	45
	Tuần 32
	Bản đồ, phần mềm Google earth
	Thực địa/ lớp học

	
	Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương qua tài liệu và tham quan địa phương.
	
	46
	Tuần 32
	Bản đồ, phần mềm Google earth
	Thực địa/ lớp học

	28
	Bài 22: Dân số và sự phân bố dân cư.
	1
	47
	Tuần 33
	Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ sự phân bố dân cư
	Lớp học

	29
	Bài 23: Con người và thiên nhiên
	2
	48
	Tuần 33
	Máy chiếu, bảng phụ
	Lớp học

	
	Bài 23: Con người và thiên nhiên
	
	49
	Tuần 34
	Máy chiếu, bảng phụ
	Lớp học

	30
	Ôn tập cuối kì II
	
	50
	Tuần 34
	Máy chiếu, bảng phụ
	Lớp học

	31
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	51
	Tuần 35
	
	Lớp học

	32
	Bài 24: Thực hành: Tác động của con người đến thiên nhiên
	1
	52
	Tuần 35
	Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh về tác động của con người đến thiên nhiên
	Tự học


II. Nhiệm vụ khác 

 Tham gia các hoạt động khác do nhà trường phân công

  TỔ TRƯỞNG




     GIÁO VIÊN BỘ MÔN                                      

(Kí và ghi rõ họ tên)




(Kí và ghi rõ họ tên)

                                                                             Huỳnh Thị Bích Linh

